
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế 
Quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 10/2025/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
và cơ cấu của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đơn đề nghị trả phiếu công bố mỹ phẩm ngày 22 tháng 5 năm 2026 của 
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Khải (văn bản đến số: 26070 ngày 
26/5/2026);

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý dịch vụ y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 38 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y 

tế Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp (đính kèm danh sách) cho Công Ty TNHH Sản 
Xuất Thương Mại Ngọc Khải (địa chỉ (cũ): Căn A5-21F Khu phức hợp Căn hộ 
Hoàng Kim Thế Gia, số 31 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, quận Bình 
Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 
trường và Công ty TNHH Dược Mỹ Phẩm Nhật Hàn (địa chỉ (cũ): số 366/11 Lê Văn 
Quới, Khu phố 11, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam) là nhà sản xuất.

Lý do thu hồi: Cơ sở tự nguyện đề nghị thu hồi. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Phòng Quản lý Dịch vụ Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Kiểm 
tra – Pháp chế, Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngọc Khải, Công ty TNHH 
Dược Mỹ Phẩm Nhật Hàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UỶ BAN NHÂN DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
SỞ Y TẾ 

Số:            /QĐ-SYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2026

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Cục Quản lý dược;
- Ban Giám đốc Sở;
- Sở Y tế các Tỉnh/Thành;
- Chi cục Quản lý Thị trường thành phố;
- UBND các Phường/Xã, Đặc khu;
- Lưu: VT, P. QLDVYT, TTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Nam





DANH SÁCH
CÁC SỐ PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM BỊ THU HỒI

(đính kèm theo Quyết định số ______  /QĐ-SYT ngày       /       /2026
 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh)

STT Nhãn hàng Tên sản phẩm Số công bố Ngày cấp số 
tiếp nhận

1 LALAM
WHITENING BODY 

CREAM - KEM DƯỠNG 
TRẮNG DA BODY

002034/25/CBMP-HCM 22/08/2025

2 LALAM
WHITENING BODY 

CREAM – KEM BODY 
DƯỠNG TRẮNG DA

002067/25/CBMP-HCM 25/08/2025

3 LALAM
SERUM SKIN BEAUTY - 
DƯỠNG TRẮNG GIỮ ẨM 

SÁNG DA
00286/25/CBMP-HCM 10/07/2025

4 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 

KEM DƯỠNG TRẮNG MỜ 
NÁM

000198/25/CBMP-HCM 09/07/2025

5 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 
KEM DƯỠNG DA NGĂN 

NGỪA MỤN
000199/25/CBMP-HCM 09/07/2025

6 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 

KEM MỜ NÁM TÀN 
NHANG ĐỒI MỒI

000200/25/CBMP-HCM 09/07/2025

7 LALAM
SERUM SKIN BEAUTY - 
NHUNG MỊN DƯỠNG DA 

TRẮNG SÁNG
005384/25/CBMP-HCM 12/11/2025

8 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 
NHUNG MỊN DƯỠNG DA 

TRẮNG SÁNG
005473/25/CBMP-HCM 14/11/2025

9 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 
KEM BẬT TRẮNG MỜ 
NÁM NÂNG TONE DA

001026/25/CBMP-HCM 31/07/2025

10 LALAM WHITENING BODY 
CREAM 000280/25/CBMP-HCM 10/07/2025

11 LALAM WHITENING BODY 
CREAM 000363/25/CBMP-HCM 15/07/2025



12 LALAM SUN BLOCK CREAM 
SPF50+ 001119/25/CBMP-HCM 04/08/2025

13 LALAM
CREAM SKIN BEAUTY - 
KEM BẬT TRẮNG MỜ 

NÁM NÂNG TONE
000939/25/CBMP-HCM 30/07/2025

14 ZÉELEE CREAM TOTAL PERFECT 
- SKIN CARE ACNE 003423/25/CBMP-HCM 18/06/2025

15 ZÉELEE
SERUM TOTAL PERFECT 
- NHUNG MỊN DƯỠNG DA 

TRẮNG SÁNG
005385/25/CBMP-HCM 12/11/2025

16 ZÉELEE
SERUM TOTAL PERFECT 

– DƯỠNG TRẮNG MỜ 
NÁM SÁNG DA

000287/25/CBMP-HCM 10/07/2025

17 ZÉELEE
CREAM TOTAL PERFECT 

- KEM TRẮNG DA MỜ 
NÁM

003400/25/CBMP-HCM 18/06/2025

18 ZÉELEE CREAM TOTAL PERFECT 
- MỜ NÁM MỜ THÂM 003351/25/CBMP-HCM 18/06/2025

19 ZÉELEE
WHITENING BODY 

CREAM - KEM BODY 
DƯỠNG TRẮNG DA

002068/25/CBMP-HCM 25/08/2025

20 ZÉELEE
WHITENING BODY 

CREAM - KEM DƯỠNG 
TRẮNG DA BODY

002031/25/CBMP-HCM 22/08/2025

21 ZÉELEE
CREAM TOTAL PERFECT 
- NHUNG MỊN DƯỠNG DA 

TRẮNG SÁNG
005474/25/CBMP-HCM 14/11/2025

22 ZÉELEE
CREAM TOTAL PERFECT 

- KEM BẬT TRẮNG MỜ 
THÂM NÁM

001027/25/CBMP-HCM 31/07/2025

24 ZÉELEE SUN BLOCK CREAM 
SPF50+ 001120/25/CBMP-HCM 04/08/2025

24 ZÉELEE WHITENING BODY 
CREAM 000366/25/CBMP-HCM 15/07/2025

25 Z9 BODY WHITENING 
CREAM 000365/25/CBMP-HCM 15/07/2025

26 Z9 SUN BLOCK CREAM 
SPF50+ 001123/25/CBMP-HCM 04/08/2025



27 LEOQ

SKINCARE BODY 
CENTELLA - KEM 

DƯỠNG TRẮNG DA 
BODY

002033/25/CBMP-HCM 22/08/2025

28 LEOQ
SKINCARE BODY RICE 

BRAN - KEM BODY 
DƯỠNG TRẮNG DA

002071/25/CBMP-HCM 25/08/2025

29 LEOQ

WHITENING BEAUTY 
CREAM -NHUNG MỊN 
DƯỠNG DA TRẮNG 

SÁNG

005475/25/CBMP-HCM 14/11/2025

30 LEOQ
WHITENING BEAUTY 

CREAM - KEM BẬT 
TRẮNG SÁNG DA

001029/25/CBMP-HCM 31/07/2025

31 LEOQ SKINCARE BODY 000367/25/CBMP-HCM 15/07/2025

32 LEOQ SUN BLOCK CREAM 
SPF50+ 001122/25/CBMP-HCM 04/08/2025

33 LEOQ

SERUM SKINCARE 
COLLAGEN - NHUNG 

MỊN DƯỠNG DA TRẮNG 
SÁNG

005386/25/CBMP-HCM 12/11/2025

34 LEOQ

SERUM SKINCARE 
COLLAGEN -DƯỠNG 

TRẮNG MỜ NÁM SÁNG 
DA

000284/25/CBMP-HCM 10/07/2025

35 LEOQ WHITENING BEAUTY 
CREAM -PERFECT ACNE 003420/25/CBMP-HCM 18/06/2025

36 LEOQ
WHITENING BEAUTY 

CREAM - KEM TRẮNG DA 
MỜ NÁM

003397/25/CBMP-HCM 18/06/2025

37 BAMBOO SUN BLOCK CREAM 
SPF50+ 001121/25/CBMP-HCM 04/08/2025

38 BAMBOO WHITENING BEAUTY 
CREAM 000364/25/CBMP-HCM 15/07/2025
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